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Biểu mẫu 17
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

	                                 BỘ Y TẾ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Y TẾ II 

	


THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của cơ sở đào tạo 
trung cấp chuyên nghiệp, năm học 2011 – 2012

	STT
	Nội dung


	Khóa học/

Năm 
tốt nghiệp
	Số 
sinh viên nhập học
	Số 
sinh viên 
tốt nghiệp

	Phân loại tốt nghiệp (%)
	Số sinh viên đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương, doanh nghiệp
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường


	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp  học chuyển tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ

	
	
	
	
	
	Loại giỏi
	Loại

khá
	Loại
TBK
	
	
	

	I
	Tổng số
	
	1569
	1365
	10%
	45%
	33%
	
	
	

	II
	Hệ chính quy
	
	979
	820
	12%
	56%
	29%
	
	
	

	1
	Điều dưỡng Đa khoa
	Khóa học:
2011-2013

Năm tốt nghiệp

2013
	163
	129
	10%
	70%
	19%
	
	
	

	2
	Điều dưỡng Nha khoa
	
	97
	53
	4%
	39%
	56%
	
	
	

	3
	Điều dưỡng Gây mê HS
	
	84
	54
	11%
	74% 
	15%
	
	
	

	4
	Kỹ thuật Xét nghiệm
	
	117
	108
	22%
	56%
	20%
	
	
	

	5
	Kỹ thuật Hình ảnh y học
	
	90
	111
	9%
	59%
	32%
	
	
	

	6
	Kỹ thuật VLTL/ PHCN
	
	67
	51
	13%
	66%
	17%
	
	
	

	7
	Hộ sinh
	
	79
	58
	2%
	34%
	56%
	
	
	

	8
	Dược sỹ
	
	153
	141
	10%
	45%
	40%
	
	
	

	9
	Kỹ thuật Phục hình răng
	
	40
	21
	14%
	57%
	29%
	
	
	

	10
	Y sỹ
	
	89
	94
	24%
	57%
	18%
	
	
	

	III
	Vừa làm vừa học (*)
	
	202
	200
	5%
	48%
	43%
	
	
	

	
	Dược sỹ
	KH:
2011-2013

Năm TN
2013
	202
	200
	5%
	48%
	43%
	
	
	

	IV
	Liên kết đào tạo

hệ chính quy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Ngành (nghề)…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Dạy nghề
	
	388
	345
	6%
	14%
	36%
	
	
	

	1
	Dạy nghề dài hạn
	2010-

2011
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dược tá
	
	370
	345
	6%
	14%
	36%
	
	
	

	2
	Dạy nghề ngắn hạn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhân viên xoa bóp
	6 tháng
	18
	00
	0%
	0%
	0%
	
	
	

	VI
	Chương trình  đào tạo liên kết với nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Ngành (nghề)…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Chương trình  đào tạo liên kết với doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Ngành (nghề)…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Trung cấp chuyên nghiệp hệ vừa làm vừa học còn 01 đợt tuyển sinh và thi tốt nghiệp tháng 10/2011.
                      Đà Nẵng, ngày 25 tháng 9  năm 2011
                                                                       HIỆU TRƯỞNG 
       (đã ký)
Biểu mẫu 21
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

	                                 BỘ Y TẾ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Y TẾ II 

	


THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2011 – 2012
	STT
	Nội dung

	Khóa học/

Năm 
tốt nghiệp
	Số 
sinh viên nhập học
	Số 
sinh viên 
tốt nghiệp

	Phân loại tốt nghiệp (%)
	Số sinh viên đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương, doanh nghiệp
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường


	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp  học chuyển tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ

	
	
	
	
	
	Loại giỏi
	Loại

khá
	Loại
TBK
	
	
	

	I
	Tổng số
	
	1344
	384
	17%
	79%
	4%
	
	
	

	II
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hệ chính quy
	
	1344
	384
	17%
	79%
	4%
	
	
	

	a
	Chương trình
đại trà
	
	1341
	384
	17%
	79%
	4%
	
	
	

	-
	Điều dưỡng Đa khoa
	Khóa học:
2011-2014

Năm tốt nghiệp

2014
	484
	238
	14%
	81%
	5%
	
	
	

	-
	Điều dưỡng Gây mê HS
	
	58
	00
	00
	00
	00
	
	
	

	-
	Điều dưỡng Nha khoa
	
	79
	00
	00
	00
	00
	
	
	

	-
	Kỹ thuật Xét nghiệm
	
	199
	79
	13%
	85%
	3%
	
	
	

	-
	Kỹ thuật Hình ảnh y học
	
	88
	37
	19%
	76%
	5%
	
	
	

	-
	Kỹ thuật VLTL/ PHCN
	
	60
	30
	47%
	53%
	0%
	
	
	

	- 
	Hộ sinh
	
	75
	00
	00
	00
	00
	
	
	

	-
	Dược
	
	298
	00
	00
	00
	00
	
	
	

	b
	Chương trình
tiên tiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	Chương trình
giảng dạy bằng
tiếng Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d
	Chương trình
đào tạo liên kết
với nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cử tuyển
	
	03
	00
	
	
	
	
	
	

	-
	Điều dưỡng Đa khoa
	Khóa học:
2011-2014

Năm tốt nghiệp

2014
	03
	00
	
	
	
	
	
	

	- 
	Điều dưỡng Gây mê HS
	
	00
	00
	
	
	
	
	
	

	-
	Điều dưỡng Phụ sản
	
	00
	00
	
	
	
	
	
	

	-
	Kỹ thuật Xét nghiệm
	
	00
	00
	
	
	
	
	
	

	-
	Kỹ thuật Hình ảnh y học
	
	00
	00
	
	
	
	
	
	

	-
	Kỹ thuật VLTL/ PHCN
	
	00
	00
	
	
	
	
	
	

	- 
	Hộ sinh
	
	00
	00
	
	
	
	
	
	

	-
	Dược
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hệ vừa làm
vừa học
(Hệ tại chức cũ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đào tạo bằng  2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hoàn chỉnh
kiến thức
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đào tạo
liên thông (*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Điều dưỡng Đa khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Điều dưỡng Gây mê HS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Điều dưỡng Nha khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Kỹ thuật Xét nghiệm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Kỹ thuật Hình ảnh y học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Kỹ thuật VLTL/ PHCN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- 
	Hộ sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Dược
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Hệ chuyên tu (cũ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Đào tạo từ xa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Sau đại học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thạc sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Chương trình đại trà
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	Chương trình  đào tạo ở trong nước, có liên kết với nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d
	Chương trình  đào tạo ở trong nước và nước ngoài, có liên kết với nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tiến sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Chương trình đại trà
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Chươngtrình nghiên cứu bằng tiếng Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	Chương trình  nghiên cứu ở trong nước, có liên kết với nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d
	Chương trình  đào tạo ở trong nước và nước ngoài, có liên kết với nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*) Năm 2011 là năm đầu tiên trường đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, thời gian thi tuyển cuối tháng 10/2011. Vì vậy, chúng tôi chưa có số liệu.
                      Đà Nẵng, ngày 25 tháng 9  năm 2011
                                                                       HIỆU TRƯỞNG 
       (đã ký)
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